
STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH

1 Nguyễn Bảo An X 21/10/2017

2 Vũ Khánh An 28/02/2016

3 Trần Minh Anh X 27/11/2017

4 Hà Minh Anh X 25/12/2017

5 Ngô Quỳnh Anh X 16/10/2017

6 Nguyễn Thị Phương Anh X 05/11/2017

7 Nguyễn Trịnh Bảo Anh X 11/01/2017

8 Phạm Hùng Anh 02/05/2017

9 Phạm Huy Anh 02/05/2017

10 Phạm Thùy Anh X 21/01/2017

11 Lê Gia Bảo 10/11/2017

12 Ngô Minh Châu X 01/03/2017

13 Nguyễn Minh Châu X 15/02/2017

14 Ngô Yến Chi X 19/06/2017

15 Nguyễn Mạnh Cường 29/06/2017

16 Hoàng Trí Đức 09/07/2017

17 Nguyễn Cao Minh Đức 01/03/2017

18 Bùi Quang Dương 30/09/2017

19 Nguyễn Quang Khánh 12/02/2017

20 Nguyễn Phúc Duy Khoa 29/03/2017

21 Vũ Hoàng Minh Khôi 11/11/2017

22 Bùi Phương Linh X 18/10/2017

23 Nguyễn Gia Linh X 15/08/2017

24 Nguyễn Thảo Linh X 09/10/2017

25 Phạm Nhật Khánh Linh X 27/04/2017

26 Vũ Việt Đức Lợi 26/01/2017

27 Nguyễn Thanh Phong 29/06/2017

28 Đào Minh Quân 08/11/2017

29 Nguyễn Nhật Quỳnh X 18/02/2017

30 Phạm Minh Sơn 03/08/2017

31 Đỗ Khánh Tâm X 19/06/2017

32 Hồ Trần Bảo Tiên X 18/09/2017

33 Điêu Ngọc Minh Trang X 29/07/2017

34 Nguyễn Minh Trí 22/06/2017

35 Đỗ Minh Triết 16/01/2017

36 Phan Tuấn Tú 07/08/2017

37 Trần Ngô Minh Tú 25/01/2017

38 Đặng Trần Khả Vy X 21/10/2017

39 Nguyễn Khánh Vy X 12/12/2017

GVCN: Vũ Thị Bích Phượng

SĐT: 0962556065
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STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH

1 Phạm Hoài An X 08/11/2017

2 Nguyễn Trần Mỹ An X 15/01/2017

3 Phạm Hoài Anh X 08/11/2017

4 Trần Vũ Phan Anh 27/10/2017

5 Đỗ Xuân Bách 12/03/2017

6 Đinh Gia Bảo 20/03/2017

7 Nguyễn Quốc Bảo 22/12/2017

8 Vì Thái Bình 20/05/2017

9 Nguyễn Minh Châu X 21/08/2017

10 Lê Thùy Dương X 22/11/2017

11 Nguyễn Hoàng Hải 14/07/2017

12 Lê Gia Khang 18/01/2017

13 Nguyễn Minh Khang 21/09/2017

14 Trần Đăng Khoa 17/06/2017

15 Nguyễn Lưu Tuấn Khôi 30/08/2017

16 Trần Anh Khôi 27/02/2017

17 Vương Minh Long 24/09/2017

18 Đào Minh Minh X 16/10/2017

19 Lê Nhật Minh 22/12/2017

20 Vũ Quang Minh 11/12/2017

21 Nguyễn Đặng Trà My X 29/05/2017

22 Nguyễn Diệu My X 18/10/2017

23 Hà Nhật Nam 21/05/2017

24 Phạm Hoàng Nam 12/04/2017

25 Trần Bảo Ngọc X 15/01/2017

26 Chu Hoàng Nguyên 16/12/2017

27 Nguyễn Minh Nhật 02/04/2017

28 Hoàng Bảo Nhi X 22/08/2017

29 Nguyễn Bảo Nhi X 01/05/2017

30 Đỗ Hồng Nhung X 06/05/2017

31 Vũ Tuấn Phong 29/09/2017

32 Vương Bảo Phong 27/02/2017

33 Nguyễn Văn Xuân Phúc 05/06/2017

34 Đỗ Hồng Quang 12/07/2017

35 Đinh Ngọc Huyền Thư X 14/02/2017

36 Vũ Bách Tùng 27/11/2017

37 Nguyễn Phương Uyên X 18/12/2017

38 Nguyễn Thị Khánh Vân X 30/04/2017

39 Đinh Gia Vỹ 15/06/2017

GVCN: Nguyễn Thu Hà

SĐT: 0961851795
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STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH

1 Đặng Đình An 14/05/2017

2 Đinh Đức Anh 16/01/2017

3 Đinh Thúy Anh X 11/10/2017

4 Lê Đức Anh 25/09/2017

5 Vũ Quang Anh 25/12/2017

6 Nguyễn Phương Anh X 5/11/2017

7 Vũ Ngọc Minh Chi X 06/11/2017

8 Trần Thành Đạt 09/03/2017

9 Nguyễn Minh Đức 30/08/2017

10 Nguyễn Gia Hân 05/02/2017

11 Đỗ Mạnh Khiêm 09/09/2017

12 Lê Duy Khoa 17/11/2017

13 Nguyễn Đức Khôi 25/08/2017

14 Trần Nguyên Khôi 07/07/2017

15 Nguyễn Ngọc Tường Lam X 13/06/2017

16 Nguyễn Phương Mai X 14/07/2017

17 Nghiêm Ngọc Minh 02/04/2017

18 Nguyễn Tuấn Minh 06/10/2017

19 Trần Quý Minh 05/03/2017

20 Phạm Diệu My X 04/03/2017

21 Chu Cát An Na X 15/04/2017

22 Lê Đức Ngọc 09/07/2017

23 Nguyễn Bảo Ngọc X 03/05/2017

24 Đỗ Trần An Nhiên X 19/05/2017

25 Nguyễn Hoàng Quyên X 23/01/2017

26 Phạm Bảo Quyên X 16/12/2017

27 Hoàng Minh Sang 09/03/2017

28 Đoàn Mạnh Thắng 24/03/2017

29 Nguyễn Vũ Minh Thư X 14/09/2017

30 Ứng Kim Thư X 31/01/2017

31 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên X 21/11/2017

32 Hà Thanh Trúc X 11/09/2017

33 Đỗ Quang Vinh 18/05/2017

34 Lê An Vinh 27/10/2017

35 Nguyễn Đình Vinh 11/10/2017

36 Nguyễn Thành Vinh 01/08/2017

GVCN: Nguyễn Diệu Anh

SĐT: 09651668338
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STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH

1 Đỗ Thành An 07/09/2017

2 Đoàn Gia An 11/01/2017

3 Nguyễn Hoàng Minh An X 10/08/2017

4 Nguyễn Hà An X 15/12/2017

5 Nguyễn Quỳnh Anh X 08/03/2017

6 Phạm Nguyễn Thu Anh X 10/06/2017

7 Trần Phương Anh X 04/06/2017

8 Trần Mỹ Bình X 27/02/2017

9 Phạm Ngọc Đinh 14/02/2017

10 Đào Trí Đức 23/08/2017

11 Trịnh Tiến Dũng 02/05/2017

12 Nguyễn Trí Dũng 04/04/2017

13 Đàm Khánh Duy 28/08/2017

14 Lò Trung Hiếu 11/05/2017

15 Hoàng Tuấn Hưng 06/07/2017

16 Lê Việt Hưng 10/01/2017

17 Nguyễn Hữu Nam Hưng 16/04/2017

18 Vũ Anh Huy 27/05/2017

19 Lê Lâm Khải 24/04/2017

20 Vương Trí Gia Khiêm 25/01/2017

21 Đỗ Minh Khôi 22/05/2017

22 Nguyễn Phúc Tùng Lâm 20/06/2017

23 Nguyễn Tùng Lâm 31/08/2017

24 Phạm Quang Minh 28/10/2017

25 Tống Nhật Khánh Minh 29/11/2017

26 Lê Trà My X 04/02/2017

27 Đỗ Nhật Nam 24/09/2017

28 Nguyễn Huy Nam 08/01/2017

29 Nguyễn Minh Nhật 25/09/2017

30 Đặng An Nhiên X 29/03/2017

31 Hoàng Trung Sơn 14/06/2017

32 Đỗ Trọng Tấn 18/02/2017

33 Đào Nam Thành 10/06/2017

34 Vũ Nguyễn Phương Thảo X 30/03/2017

35 Đào Kỳ Uyên X 02/06/2017

36 Nguyễn Sa Uyên X 04/10/2017

GVCN: Vũ Diệu Uyên

SĐT: 0369075700
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